
Tổng số hồ sơ đăng ký quý trước và quý này, được cấp chứng nhận hợp quy trong Quý ngày:  94 hồ sơ. Chi tiết như sau:

Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

1.   Clanhke xi măng và xi măng

1 Công Ty Cổ Phần L.Q Joton Xi măng trắng Malaysia 101770545660 12/18/2017 Cảng Cát Lái 12/18/2017 00779/N6.17/CR-KT3 01/02/2018

2
Công Ty TNHH Siam City Cement 

Việt Nam

Clinker XM Pooc 

lăng
Thailand 101786944711 12/27/2017

Cảng Holcim Thị 

vải
12/27/2017 00780/N6.17/CR-KT3 09/02/2018

3
Công Ty TNHH Siam City Cement 

Việt Nam

Clinker XM pooc 

lăng
Thailand 101786993600 12/27/2017

Cảng Holcim Thị 

vải
12/27/2017 00781/N6.17/CR-KT3 09/02/2018

4
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam
Đá vôi Spain 101852731630 2/5/2018 Cảng Cát Lái 2/5/2018 00049/N6.18/CR-KT3 01/03/2018

5 Công Ty TNHH Hồng Hà Phát
Bột bả tường gốc 

xi măng pooclang
Thailand 101728545552 11/24/2017 Cảng Cát Lái 11/24/2017 00708/N6.17/CR-KT3 04/01/2018

2.   Kính xây dựng

1
Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương 

Mại-Dịch Vụ Trung Việt
Kính nổi Malaysia 101795840860 1/2/2018 Cảng Cát Lái 1/2/2018 00006/N6.18/CR-KT3 22/01/2018

QUÝ 1
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VLXD NHẬP KHẨU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018)

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

2
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt

Kính màu hấp thụ 

nhiệt
Indonesia 101804615620 1/8/2018 Cảng Cát Lái 1/8/2018 00017/N6.18/CR-KT3 02/02/2018

3 Công Ty TNHH Phan Long
Kính gương tráng 

bạc
China 101816687820 1/15/2018 Cảng Cát Lái 1/15/2018 00022/N6.18/CR-KT3 30/01/2018

4
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Kính Việt 
Kính nổi China 101822020530 1/18/2018 Cảng Cát Lái 1/18/2018 00032/N6.18/CR-KT3 23/01/2018

5
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kính Trường Phát
Kính nổi China 101822802101 1/19/2018 Cảng Cát Lái 1/19/2018 00033/N6.18/CR-KT3 30/01/2018

6 Công Ty TNHH Kính Phương Đông Kính nổi Indonesia 101840625460 1/29/2018 Cảng Cát Lái 1/29/2018 00038/N6.18/CR-KT3 08/02/2018

7
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kính Trường Phát
Kính nổi China 101849059651 2/2/2018 Cảng Cát Lái 2/2/2018 00042/N6.18/CR-KT3 12/02/2018

8
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt
 Kính nổi Malaysia  -  - Cảng Cát Lái  - 00043/N6.18/CR-KT3 27/02/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

9
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Kính Việt 

Kính Gương tráng 

bạc
Thailand 101870106700 2/22/2018 Cảng Cát Lái 2/22/2018 00052/N6.18/CR-KT3 26/02/2018

10
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt

Kính phủ phản 

quang 
Indonesia 101881870900/A11 3/3/2018 Cảng Cát Lái 3/3/2018 00057/N6.18/CR-KT3 16/03/2018

11 Công Ty TNHH Kính Phương Đông Kính nổi Indonesia 101891474310/A11 3/7/2018 Cảng Cát Lái 3/7/2018 00061/N6.18/CR-KT3 15/03/2018

12
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Kính Việt 
Kính nổi China 101916894330 3/22/2018 Cảng Cát Lái 3/22/2018 00078/N6.18/CR-KT3 28/03/2018

13
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam 

Đại Kim

Kính dán an toàn 

nhiều lớp
Chile 101749695720 12/6/2017 Cảng Cát Lái 12/6/2017 00738/N6.17/CR-KT3 04/01/2018

14
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam 

Đại Kim

Kính dán an toàn 

nhiêu lớp, kính 

phẳng tôi nhiệt

China  -  - Cảng Cát Lái  - 00739/N6.17/CR-KT3 08/01/2018

15
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt

Kính phủ bức xạ 

thấp
Indonesia 101765916600 12/15/2017 Cảng Cát Lái 12/15/2017 00755/N6.17/CR-KT3 08/01/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

16
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam 

Đại Kim

Kính dán an toàn 

nhiều lớp, kính 

phẳng tôi nhiệt

China  -  - Cảng Cát Lái  - 00760/N6.17/CR-KT3 08/01/2018

17
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt
Kính nổi Malaysia 101779206651 12/22/2017 Cảng Cát Lái 12/22/2017 00767/N6.17/CR-KT3 10/01/2018

18
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt

Kính phủ bức xạ 

thấp
Indonesia 101777808640 12/22/2017 Cảng Cát Lái 12/22/2017 00768/N6.17/CR-KT3 08/01/2018

19 Công Ty TNHH Phan Long
Kính màu hấp thụ 

nhiệt
China 101783013141 12/25/2017 Cảng Cát Lái 12/25/2017 00769/N6.17/CR-KT3 11/01/2018

20
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại - Dịch Vụ Kính Trung Việt
Kính cốt lưới thép Japan 101780962840 12/25/2017 Cảng Cát Lái 12/25/2017 00771/N6.17/CR-KT3 10/01/2018

21
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kính Trường Phát
Kính nổi China 101786241101 12/27/2017 Cảng Cát Lái 12/27/2017 00772/N6.17/CR-KT3 10/01/2018

22
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kính Trường Phát
Kính cán vân hoa China 101786247031 12/27/2017 Cảng Cát Lái  - 00773/N6.17/CR-KT3 10/01/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

23
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kính Trường Phát
Kính cán vân hoa China  -  - Cảng Cát Lái  - 00774/N6.17/CR-KT3 11/01/2018

24 Công Ty TNHH Phan Long
Kính màu hấp thụ 

nhiệt
China 101788639301 12/28/2017 Cảng Cát Lái 12/28/2017 00782/N6.17/CR-KT3 12/01/2018

3.   Sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ

1 Công Ty TNHH Đại Cửu Nguyên Vn
Ván sàn gỗ nhân 

tạo MDF
China 101778809530 12/22/2017 Cảng Cát Lái 12/22/2017 00764/N6.17/CR-KT3 04/01/2018

2
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương 

Mại Tân Thành Tiến

Ván sàn gỗ nhân 

tạo
China 101779917850 12/22/2017 Cảng Cát Lái 12/22/2017 00770/N6.17/CR-KT3 16/01/2018

3 Công Ty TNHH MTV V-Design
Ván sàn gỗ nhân 

tạo
China 101788866100 12/28/2017 Cảng Cát Lái 12/28/2017 00789/N6.17/CR-KT3 22/01/2018

4.  Vật liệu chống thấm, xảm khe, sơn

1 Công Ty TNHH Vina Glue
Silicon xảm khe 

cho kết cấu XD
Taiwan 101773545160 12/19/2017 Cảng Cát Lái 12/19/2017 00759/N6.17/CR-KT3 02/02/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

2
Công Ty TNHH Bán Lẻ Tambour 

Việt Nam

Sơn các loại, bột 

trét,..
Israel 101786082640 12/27/2017 Cảng Cái Mép 12/27/2017 00787/N6.17/CR-KT3 24/01/2018

3
Công Ty TNHH Thương Mại Xây 

Dựng Minh Lâm
Silicone hiệu S-905 Korea 101696441340 11/7/2017 Cảng Cát Lái 11/7/2017 00665/N6.17/CR-KT3 1/17/2018

4 Công Ty TNHH Vina Glue
Silicon sảm khe 

cho kết cấu XD
Taiwan 101721374530 11/21/2017 Cảng Cát Lái 11/21/2017 00703/N6.17/CR-KT3 16/01/2018

5 Công Ty TNHH S.T.D & S 

Tấm trải chống 

thấm trên cơ sở 

bitum biến tính

Malaysia 101787657200 12/27/2017 Cảng Cát Lái 12/27/2017 00790/N6.17/CR-KT3 10/01/2018

5.   Gạch, đá ốp lát

1
Công Ty TNHH MTV VLXD Đông 

Dương
Gạch gốm ốp lát Italy 101794037110 1/2/2018 Cảng Cát Lái 1/2/2018 00003/N6.18/CR-KT3 30/01/2018

2
Công Ty TNHH Niro Ceramic (Việt 

Nam)
Gạch gốm ốp lát Spain 101795060620 1/2/2018

Chi cục Hải quan 

QL Hàng đầu Tư
1/2/2018 00005/N6.18/CR-KT3 15/01/2018

3
Công Ty TNHH Thương Mại Truyền 

Thông Hồng Phúc
Đá ốp lát tự nhiên India 101797889060 1/3/2018 Cảng Cái Mép 1/3/2018 00010/N6.18/CR-KT3 02/02/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

4
Công Ty TNHH Thương Mại Truyền 

Thông Hồng Phúc
Đá ốp lát tự nhiên India 101810276740 1/11/2018 Cảng Cái Mép 1/11/2018 00015/N6.18/CR-KT3 09/02/2018

5 Công Ty TNHH Jati Gạch gốm  ốp lát China 101815809100 1/15/2018 Cảng Cát Lái 1/15/2018 00024/N6.18/CR-KT3 1/29/2018

6
Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư 

Nông Ngư Nghiệp Miền Nam 
Gạch gốm ốp lát China  -  - Cảng Cát Lái  - 00037/N6.18/CR-KT3 28/02/2018

7
Công Ty TNHH Thương Mại Truyền 

Thông Hồng Phúc
Đá ốp lát tự nhiên India 101846495330 2/1/2018 Cảng Cát Lái 2/1/2018 00044/N6.18/CR-KT3 09/02/2018

8 Công Ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang Gạch gốm ốp lát China  -  -
ICD Phước Long 

3
 - 00051/N6.18/CR-KT3 27/02/2018

9
Công Ty TNHH Niro Ceramic (Việt 

Nam)
Gạch gốm ốp lát USA  -  - Cảng Cát Lái  - 00068/N6.18/CR-KT3 23/03/2018

10
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị 

Đông Dương
Gạch Ceramic 101909776731/A11 3/19/2018 Cảng Cát Lái 3/19/2018 00071/N6.18/CR-KT3 28/03/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

11
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Việt Kim Đạt

Gạch gốm ốp lát 

tráng men
Indonesia 10191124754/A11 3/20/2018 Cảng Cát Lái 3/20/2018 00074/N6.18/CR-KT3 30/03/2018

12
Công Ty TNHH Thương Mại Truyền 

Thông Hồng Phúc
Đá ốp lát tự nhiên India 101913444140 3/21/2018 Cảng Cát Lái 3/21/2018 00075/N6.18/CR-KT3 30/03/2018

13
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam
Đá ốp lát tự nhiên Spain  -  -

HQ KCX Linh 

trung 2
 - 00039/N6.18/CR-KT3 09/02/2018

14
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiên 

(cát kết KT)
Spain 101850515100 2/2/2018 Cảng Cát Lái 2/2/2018 00045/N6.18/CR-KT3 02/03/2018

15
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiên, 

(đá vôi)
Spain 101850594420 2/2/2018 Cảng Cát Lái 2/2/2018 00046/N6.18/CR-KT3 13/02/2018

16
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiện 

( đá vôi)
Spain 101850238121 2/2/2018 Cảng Cát Lái 2/2/2018 00047/N6.18/CR-KT3 13/02/2018

17
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiên 

(nhóm đá vôi )
 -  - Cảng Cát Lái  - 00058/N6.18/CR-KT3 13/03/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

18
Công Ty TNHH Công Nghiệp Đá 

Xây Dựng Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiên 

(đá vôi)
Spain 101797881250 1/3/2018

HQ KCX Linh 

trung 2
1/3/2018 00009/N6.18/CR-KT3 12/02/2018

19 Công Ty TNHH MTV V-Design Gạch gốm ốp lát China 101788880430 12/28/2017 Cảng Cát Lái 12/28/2017 00788/N6.17/CR-KT3 22/01/2018

6.   Cát xây dựng

1
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Phương Thành Vy

Cát tự nhiên dùng 

cho xây dựng và 

bê tông

- - - 00067/N6.18/CR-KT3 27/03/2018

7.   Vật liệu xây dựng khác

1
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Đầu Tư Xây Dựng An Vinh
Tấm xi măng sợi Thailand 101784379100 12/26/2017 Cảng Cát Lái 12/26/2017 00775/N6.17/CR-KT3 12/01/2018

1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

Silic-Mangan dự 

ứng lực, được tạo 

hình cán nguội, 

không mạ, tráng, 

phủ đường kính 

7.1mm và 10.70mm

China 101757064950/A11 12/11/2017 Cát Lái 12/11/2017 02081/N1.17/CR-KT3 2/1/2018

2 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

silic mangan dự 

ứng lực

China 101775188910/A11 12/20/2017 Cát Lái 12/20/2017 02154/N1.17/CR-KT3 1/4/2018

8. Nhóm sản phẩm thép làm cốt bê tông 
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

silic mangan dự 

ứng lực

China 101775200920/A11 12/20/2017 Cát Lái 12/20/2017 02155/N1.17/CR-KT3 1/4/2018

4 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

silic mangan dự 

ứng lực

China 101773372040/A11 12/19/2017 Cát Lái 12/19/2017 02156/N1.17/CR-KT3 1/4/2018

5
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico 

Dây thép dự ứng 

lực 
China 101782960751/A11 12/25/2017 vict 12/25/2017 02162/N1.17/CR-KT3 8/1/2018

6

Chi Nhánh Miền Nam Công Ty Cổ 

Phần Vận Tải Đa Phương Thức 

Vietranstimex

Cáp dự ứng lực 

làm cốt thép bê 

tông

Indonesia 101788778340/A12 12/28/2017 Cát Lái 12/28/2017 02171/N1.17/CR-KT3 1/12/2018

7 Công Ty TNHH VSL Việt Nam 
Cáp thép dự ứng 

lực 7 sợi
China 101770508710/A12 12/18/2017 Cát Lái 12/18/2017 00002/N1.18/CR-KT3 15/01/2018

8
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm 

Thủ Đức

Dây thép dự ứng 

lục
China 101792989430/A11 12/30/2017 Cát Lái 12/30/2017 00008/N1.18/CR-KT3 1/15/2018

9
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép không 

hợp kim  dự ứng 

lực

China 101805012740/A11 1/8/2018 Cát Lái 1/8/2018 00040/N1.18/CR-KT3 17/01/2018

10
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 

9.0mm

Korea 101813151900/A11 1/12/2018 Cát Lái 1/12/2018 00058/N1.18/CR-KT3 26/01/2018

11
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 

7.1mm, phi 

10.7mm

China 101813132630/A11 1/12/2018 Cát Lái 1/12/2018 00059/N1.18/CR-KT3 23/01/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

12
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại Long Việt

Cáp dự ứng lực 

đường kính 

15.24mm

China 101809888350/A11 1/10/2018 Cát Lái 1/10/2018 00060/N1.18/CR-KT3 23/01/2018

13 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ
Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
China 101805884020/A11 1/8/2018 Cát Lái 1/8/2018 00062/N1.18/CR-KT3 23/01/2018

14 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ
Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
China 101805888700/A11 1/8/2018 Cát Lái 1/8/2018 00063/N1.18/CR-KT3 23/01/2018

15
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico 

Dây thép hợp kim 

silic mangan dự 

ứng lực

China 101824623460/A11 1/19/2018 Cát Lái 1/19/2018 00074/N1.18/CR-KT3 31/01/2018

16
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico 

Dây thép hợp kim 

silic Mangan dự 

ứng lực

China 101816158510/A11 1/15/2018 Cát Lái 1/15/2018 00075/N1.18/CR-KT3 26/01/2018

17
Công Ty TNHH Xây Dựng Công 

Trình Hùng Vương

Thép hợp kim dự 

ứng lực
China 101813694030/A11 12/16/2017 Cát Lái 12/16/2017 00080/N1.18/CR-KT3 1/29/2018

18
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại Long Việt

Cáp dự ứng lực 

đường kính 

15.24mm

China 101818542340/A11 1/16/2018 Cát Lái 1/16/2018 00083/N1.18/CR-KT3 26/01/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

19
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm 

Thủ Đức

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 

9.0mm

China 101821336410/A11 1/17/2018 Cát Lái 1/18/2018 00085/N1.18/CR-KT3 1/30/2018

20 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ
Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
China 101823126530/A11 1/18/2018 Cát Lái 1/18/2018 00098/N1.18/CR-KT3 29/01/2018

21 Công Ty TNHH Mitsui Việt Nam Cáp dự ứng lực Korea 101831291001/A41 1/25/2018 Cát Lái 1/25/2018 00109/N1.18/CR-KT3 2/6/2018

22
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
China 101830393820/A11 1/23/2018 Cát Lái 1/23/2018 00126/N1.18/CR-KT3 2/2/2018

23
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
China 101834317760/A11 1/25/2018 Cát Lái 1/25/2018 00127/N1.18/CR-KT3 2/2/2018

24
Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện 

Và Cơ Khí Tiền Phong

Dây thép dự ứng 

lực
China 101835636560/A11 1/29/2018 Cát Lái 1/29/2018 00129/N1.18/CR-KT3 6/2/2018

25
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực
Korea 101852611820/A11 2/5/2018 Cát Lái 2/5/2018 00176/N1.18/CR-KT3 2/12/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

26
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm 

Thủ Đức

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 

9.0mm

Korea 101863073210/A11 2/9/2018 Cát Lái 2/9/2018 00224/N1.18/CR-KT327/02/2018 4:59:00 PM

27
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm 

Thủ Đức

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 9.0, 

phi 7.1, phi 

10.7mm

Korea 101860889800/A11 2/8/2018 Cát Lái 2/8/2018 00225/N1.18/CR-KT3 3/5/2018

28
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép không 

hợp kim dự ứng 

lực phi 5.0mm

China 101868147620/A11 2/21/2018 Cát Lái 2/21/2018 00236/N1.18/CR-KT3 3/2/2018

29
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico 

Dây thép dự ứng 

lực 
China 101871766250/A11 2/23/2018 vict 2/23/2018 00266/N1.18/CR-KT3 8/3/2018

30
Công Ty TNHH Xây Dựng Công 

Trình Hùng Vương

Thép hợp kim dự 

ứng lực
Korea 101886629721/A11 3/5/2018 Cát Lái 3/5/2018 00283/N1.18/CR-KT3 14/03/2018

31 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 7.1 

mm

China 101886621430/A11 3/5/2018 Cát Lái 3/5/2018 00292/N1.18/CR-KT3 19/03/2018

32 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 9.0 

mm

Korea 101886633220/A11 3/5/2018 Cát Lái 3/5/2018 00293/N1.18/CR-KT3 13/03/2018
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Công ty đã được chứng nhận 

hợp quy

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ Số Ngày Số Ngày 

TT

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu nhập
Ngày 

nhập khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

33
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây 

Dựng Phú Mỹ

Cáp thép dự ứng 

lực 12.7mm
China 101898273850/A11 3/12/2018 Cát Lái 3/12/2018 00317/N1.18/CR-KT3 3/20/2018

34
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico 

Dây thép dự ứng 

lực 
Thailand 101891961620/A11 3/8/2018 vict 3/8/2018 00318/N1.18/CR-KT3 3/22/2018

35
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Kim Lợi

Dây thép hợp kim 

dự ứng lực phi 

7.1mm, phi 

9.0mm, phi 

10.7mm

Korea 101903484540/A11 3/15/2018 Cát Lái 3/15/2018 00337/N1.18/CR-KT3 3/26/2018

36
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Nhật Thành

Thép kéo nguội 

đường kính D4mm
Vietnam Không có Không có Không có 00342/N1.18/CR-KT3 23/03/2018

 ----------- Hết -------------
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